QUOC HOI
LUAT SQ 03/2003/QH11
(Tiwr ngay 03 thang 5 den ngay 17 thang 6 nam 2003)
Luét K¢ toan

Dé théng nhat quan 1y kétoan, bao dam ké toan 1a cong cu quan 1y, giam sat chit ché, co hiéu quamoi
hoat dong kinh t€, tai chinh, cung cap thong tin day du, trung thuc.kip thoi, cong khai, minh bach, déap
ung yéu cau to chuc, quan ly diéu hanhcua co quan nha nudc, doanh nghiép, t6 chirc va ca nhan;

Can cu vao Hi,é'n phép nudc Cong hoa xa hdi chu nghia ViétNam né;n 1992 da duge stra ddi, bd sung
theo Nghi quyét so 51/2001/QH10 ngay25 thang 12 ndm 2001 cua Qudc hoi khoa X, ky hop thir 10;

Luat nay quy dinh vé ké toan.
Chuwong 1
Nhirng quy dinh chung
Diéu 1. Pham vi diéu chinh

Luat ndy quy dinh vé nodi dung cong tac ké toan, to chirc bomay ké toan, nguoi lam ké toan va hoat dong
nghe nghi¢p ké toan.

Diéu 2. Déi twong dp dung

1. Bi tugng ap dung ciia Luat ndy bao gom:

a) Co quan nha nudc, don vi sy nghiép, t6 chiic ¢6 st dungkinh phi ngan sach nha nudc;
b) Pon vi su nghiép, t6 chirc khong sir dung kinh phi ngansach nha nudc;

¢) Doanh nghi¢p thudc cac thanh phﬁn kinh té duoc thanh lapva hoat dong theo phap luat Vi¢t Nam; chi
nhéanh, van phong dai dién ciadoanh nghiép nudc ngoai hoat dong tai Vi¢t Nam;

d) Hop tac xa;
d) Ho kinh doanh ca thé, t6 hop tac;
e) Nguoi lam ké toan, ngudi khac c6 lién quan dén kétoan.

2. béi véi van phong dai dién cia doanh nghiép nudc ngoaihoat dong tai Viét Nam, hd kinh doanh ca
thé va t6 hop tac, Chinh phu quydinh cu thé ndi dung cong tac ké toan theo nhiing nguyén tac co ban
cualuat nay.

bieu 3. dp dung diéu woc quoc te

Truong hop didu wdc qudc t& ma Cong hoa xa hoi chinghia Viét Nam ky két hodc gia nhép c6 quy dinh
vé ké toan khac v6i quydinh cua Luat nay thi 4p dung quy dinh cta diéu udc qudc té do.

Diéu 4. Gidi thich tir ngi
Trong Ludt ndy, cac tir ngir duéi dy duoc hiéu nhu sau:

1. Ké todn 1a viéc thu thap, xir 1y, kiém tra, phantich va cung cép thong tin kinh té, tai chinh duéi hinh
thire gia tri, hiénvat va thoi gian lao dong.

2. Ké todn tai chinh 1a viéc thu thap, xu 1y, kiémtra, phan tich va cung cip thong tin kinh té, tai chinh
bang bao céo taichinh cho doi twong c6 nhu cau st dung thong tin cua don vi ké toan.

3. Ké todn quan tri 1a viée thu thap, xu 1y, phantich va cung cap thong tin kinh té, tai chinh theo yéu cau

quan tri va quyétdinh kinh té, tai chinh trong ndi bo don vi ké toan.
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4. Nghiép vu kinh té, tai chinh 1a nhiing hoat dongphat sinh cu thé lam ting, giam tai san, ngudn hinh
thanh tai san cua donvi ké toan.

5. Don vi ké todn 1a d6i tugng quy dinh tai cacdiém a, b, ¢, d va d khoan 1 Diéu 2 cta Luat nay coé lap
bao cdo tai chinh.

6. Ky ké todn 1a khoang thoi gian xac dinh tir thoidiém don vi ké toan bat dau ghi s6 ké toan dén thoi
diém ket thucviéc ghi so ke toan, khoa s6 ké toan de 1ap bao céo tai chinh.

7. Chitng tir ké todn 1a nhiing gidy to va vat mang tinphan dnh nghiép vu kinh té, tai chinh phat sinh va
da hoan thanh, lam canctr ghi s6 ké toan.

8. Tai liéu ke todn 1a chung tir ké todn, so ké todn,bdo cdo tai chinh, b4do cio ké toadn quan tri, bdo céo
kiém toan, bao cdokiém tra ké toan va tai liéu khac c6 lién quan dén ke toan.

9. Ché do ke toan 1a nhitng quy dinh va hudng danvé ké toan trong mot linh vyec hodc mot s6 cong viéc
cu thé do co quan quanly nha nudc vé ké toan hodc to chic dugc co quan quan ly nha nudc veéke toan uy
quyeén ban hanh.

10. Kiém tra ké toan 1a xem xét, danh gia viéc tuanthu phap luat vé ké toan, su trung thuc, chinh xac cua
thong tin, so li¢uke toan.

11. Hanh nghé ké todn 13 hoat dong cung cap dich vuké toan cua doanh nghiép hodc ca nhan cé du tiéu
chuan, diéu kién thuchién dich vu ké toan.

12. Hinh thirc ké toan 1a cdc mau s6 k€ toan, trinh tu,phuong phap ghi s6 va moi lién quan gitra cac so ké
toan.

13. Phuong phdp ké todn 1a cach thirc va thu tuc cuthé dé thuc hién timg noi dung cong viée ké toan.
Diéu 5. Nhiém vu ké todn

1. Thu thap, xu ly thong tin, s6 lidu ké toan theo déimo’ng va ndi dung cong vi¢c ké toan, theo chuin
muc va ché do ke toan.

2. Kiém tra, giam sat cac khoan thu, chi tai chinh, cidc nghiavu thu, ndp, thanh toan no; kiém tra viéc
quan ly, st dung tai san va nguonhinh thanh tai san; phat hién va ngan ngura cac hanh vi vi pham phéap
luat vétai chinh, ké toan.

3. Phan tich thong tin, s6 liéu ké toan; tham muu, dé xudtcac giai phap phuc vu yéu cau quan tri va quyét
dinh kinh t€, tai chinhcta don vi ké toan.

4. Cung cap thong tin, sb liéu ké toan theo quy dinh cuia phapluat.
Pidu 6. Yéu cau ké todn

1. Phan anh day du nghiép vu kinh té, tai chinh phat sinhvao ching tir ké todn, s6 ké toan va béo cao tai
chinh.

2. Phan anh kip thoi, dang thoi gian quy dinh thong tin, sdliéu ké toan.
3. Phan &nh 10 rang, dé hiéu va chinh xac thong tin, s6liéu ké toan.
4. Phan anh trung thyc hién trang, ban chét su viée, ndi dungva gia tri cua nghi¢p vu kinh té, tai chinh.

5. Théng tin, s6 liéu ké toan phai duoc phan anh lién tuctir khi phat sinh dén khi két thuc hoat dong kinh
te, tai chinh, tir khi thanhldp dén khi cham dut hoat dong ctia don vi ké todn; so li¢u ké toan phananh ky
nay phai ke ti€p theo so li€u ké toan cua ky trudc.

6. Phan loai, sép xép thong tin, s6 liéu ké toan theo trinhty, c6 hé théng va ¢6 thé so sanh duge.

Diéu 7. Nguyén tdc ké todn
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1. Gia tri ctia tai san dugc tinh theo gia gdc, bao gdm chiphi mua, bdc xép, van chuyén, lap rap, ché bién
va cac chi phi lién quantryc ti€p khac dén khi dua tai san vao trang thai san sang sir dung. Ponvi ké toan
khong dugc tu diéu chinh lai gid tri tai san da ghi s6 kétoan, trur trudng hop phép luat c6 quy dinh khac.

2. Cac quy dinh va phuong phap ké toan da chon phaiduoc ap dung nhét quan trong ky ké toan nim;

.....

trinh trong bao céo tai chinh.

3. bon vi ké toan phai thu thap, phan anh khach quan, daydi, ding thuc té va ding ky ké toan ma nghiép
vu kinh té€, tai chinhphat sinh.

4. Thong tin, s6 liéu trong béo céo tai chinh nam cua donvi ké toan phai dugc cong khai theo quy dinh
tai Bi€u 32 cua Luat nay.

5. Pon vi ké toan phai str dung phuwong phap danh gia taisan va phan bo cac khoan thu, chi mot cach than
trong, khong duoc lam sailéch két qua hoat dong kinh t€, tai chinh cua don vi ké toan.

6. Co quan nha nudc, don vi sy nghiép, td chirc ¢o sir dungkinh phi ngan sdch nha nudc ngoai viéc thuc
hién quy dinh tai cac khoan 1,2, 3, 4 va 5 Diéu nay con phai thuc hién ké toan theo muc luc ngan sach
nhanudc.

Piéu 8. Chudn muec ké todn

1. Chuan muyc ké toan gdm nhiing nguyén tic va phuong phapkeé toan co ban dé ghi s ké toan va 1ap bao
cdo tai chinh.

2. B¢ Tai chinh quy dinh

chuan muc ké toan trén co sochuan muc qudc té vé ké toan va theo quy dinh ctia Luat nay.

Diéu 9. Poi tirong ké todn

1. Béi tuong ké toan thudc hoat dong thu, chi ngan sdchnha nudc, hanh chinh, sy nghi¢p; hoat dong ctia
don vi, to chuc c6 strdung kinh phi ngan sach nha nudc gom:

a) Tién, vat tu va tai san c¢d dinh;

b) Ngudn kinh phi, qu¥;

¢) Céac khoan thanh toan trong va ngoai don vi ké toan;
d) Thu, chi va xir Iy chénh I¢ch thu, chi hoat dong;

d) Thu, chi va két du ngan sach nha nudc;

e) Pau tu tai chinh, tin dung nha nuéc;

g) No va xtr ly no ciia Nha nudc;

h) Tai san qudc gia;

i) Cac tai san khac c6 lién quan dén don vi ké toan.

2. béi tuong ké toan thudc hoat dong cua don vi, tdchuc khong st dung kinh phi ngan sach nha nudc
gom cdc tai san, ngudn hinhthanh tai san theo quy dinh tai cac diém a, b, c, d va i khoan 1 Diéu nay.

3. b6i tuong ké toan thudc hoat dong kinh doanh gém:
a) Tai san ¢b dinh, tai san luu dong;
b) No phai tra va von chu so hitu;

¢) Céc khoan doanh thu, chi phi kinh doanh, chi phi khac va thunhap;
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d) Thué va cac khoan ndp ngan sach nha nudc;
d) Két qua va phan chia két qua hoat dong kinh doanh;
e) Cac tai san khac c6 lién quan dén don vi ké toan.

4. Poi tuong ké toan thudc hoat dong ngan hang, tin dung,bao hiém, ching khoan, dau tu tai chinh,
ngoai quy dinh tai khoan 3 Bi¢unay con co:

a) Céc khoan dau tu tai chinh, tin dung;

b) Cac khoan thanh toan trong va ngoai don vi ké toan;

¢) Céac khoan cam két, bao lanh, cac gidy to co gia.

Piéu 10. K¢ todn tai chinh, ké todn quan tri, ké todn tong hop, ké todn chi tiét

1. Ké toan & don vi ké toan gdm ké toan tai chinh va kétoan quan tri.

2. Khi thyc hién cong viéc ké toan tai chinh va ké toanquan tri, don vi ké toan phai thyc hién ké toan
tong hop va ke toan chitiét nhu sau:

a) K¢é toan tong hop phai thu thap, xu 1y, ghi chép va cungcap thong tin tong quat vé hoat dong kinh té,
tai chinh ctia don vi. Kétoan tong hop st dung don vi tién t& dé phan 4nh tinh hinh tai san,ngudn hinh
thanh tai san, tinh hinh va két qua hoat dong kinh té, taichinh cua don vi ké toan;

b) K& toan chi tiét phai thu thap, xir 1y,ghi chép va cung cip thong tin chi tiét biang don vi tién t&, don vi
hiénvat va don vi thoi gian lao dong theo tirng doi tugng ké toan cu thé trongdon vi ké toan. K& todn chi
tiét minh hoa cho ké toan tong hop. SO li€u kétoan chi tiét phai khdp dung voi so li¢u ké toan tong hop
trong mot ky kétoan.

3. BO Tai chinh huéng dan ap dung ké toan quan trji phiihop véi timg linh vuc hoat dong.

Diéu 11. Pon vi tinh sir dung trong ké todn

Pon vj tinh st dung trong ké toan gdm:

1. Pon vi tién t¢ 1a dong Viét Nam (ky hiéu qudc gia 1a"d", ky hiéu qudc té 1a "VND"). Trong truong
hop nghiép vukinh té, tai chinh phat sinh 1a ngoai t¢, phai ghi theo nguyén t¢ va ddngViét Nam theo ty
gia héi doai thyuc té hodc quy ddi theo ty gia hdi doai doNgén hang Nha nuéc Viét Nam cong b6 tai thoi
diém phat sinh, trir truonghop phap luat c6 quy dinh khac; dbi véi loai ngoai t¢ khong co ty giahdi doai
v6i dong Viét Nam thi phai quy d6i thong qua mot loai ngoai téco ty gia hdi doai voi ddng Viét Nam.

Pon vi ké toan chu yeu thu, chi béng ngoai t€ thi dugcchon mdt loai ngoai t€ do Bo Tai chinh quy dinh
lam don vi tién t¢ déke toan, nhung khi 1dp bao céo tai chinh sir dung tai Viét Nam phai quy doira dong
Viét Nam theo ty gid hoi doai do Ngan hang Nha nudc Viét Nam congbd tai thoi diém khoa s6 1ap bao
cdo tai chinh, trir truong hop phap ludtcod quy dinh khac.

2. Pon vi hi¢n vat va don vi thoi gian lao dong 1a donvi do Iudong chinh thirc cia Cong hoa xa hdi chu
nghia Viét Nam; truong hopcéd st dung don vi do luong khac thi phai quy doi ra don vi do luongchinh
thirc cua Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam.

Diéu 12. Chir viét va chit s6 sir dung trong ké todn

1. Chit viét str dung trong ké toan 1a tiéng Viét. Truong hopphai str dung tiéng nudc ngoai trén chimg tir
ke toan, s6 ké toan va baocéo tai chinh ¢ Viét Nam thi phai st dung dong thoi tieng Viét va tiengnude
ngoai.
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2. Chit s6 sir dung trong ké toén 1a chir s6 4-Rép: 0, 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chir s hang nghin, triéu,
ty, nghin ty, triéu ty, ty typhai dat dau cham (.); khi con ghi chir s6 sau chit s6 hang don vi phai datdau
phay (,) sau chit s hang don vi.

Piéu 13. Ky ké todn

1. Ky ké toan gém ky ké toan nam, ky ké toan quy, ky kétoan thang va duoc quy dinh nhu sau:

a) Ky ké toan nam la muoi hai thang, tinh tir dau ngay 01thang 01 dén hét ngay 31 thang 12 nim duong
lich. Pon vi ké todn c6 dacthu riéng vé to chirc, hoat dong dugc chon ky ké toan nam la muoi haithang
tron theo nam duong lich, bat dau tr dau ngay 01 thang dau quy naydén hét ngay cudi cung cua thang
cuoi quy trudc nam sau va thong bao choco quan tai chinh biét;

b) Ky ké toan quy 1a ba thang, tinh tir dungay 01 thang dau quy dén hét ngay cudi cing cua thang cudi
quy;

¢) Ky ké toan thang lamot thang, tinh tir dau ngay 01 dén hét ngay cubi cung cua thang.

2. Ky ké toan cta don vi ké toan méi duoc thanh lapdugc quy dinh nhu sau:

a) Ky ké toan dau tién cua doanh nghiép moi dugc thanhldp tinh tor ngay duoc cap Glay chtirng nhan

dang ky kinh doanh dén hetngay cudi cing ciia ky ké toan nim, ky ké toan quy, ky ké toan thang
theoquy dinh tai khoan 1 Diéu nay;

b) Ky ké toan dau tién cua don vi ké toan khactinh tir ngy c6 hiéu lyc ghi trén quyét dinh thanh lap dén
hét ngay cubicing cua ky ké toan nam, ky ké toan quy, ky ké toan thang theo quy dinhtai khoan 1 Diéu
nay.

3. Pon vi ké toan khi chia, tach, hop. nhat, sap nhép, chuyéndéi hinh thirc s htru, giai thé, cham dut hoat
dong hodc pha san thi kyké toan cudi ciing tinh tir ddu ngay ky ké toan nam, ky ke toan quy, kyké toan
thang theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay dén hét ngay trudc ngayghi trén quyét dinh chia, tach, hop
nhét, sap nhap, chuyén d6i hinh thirc sohiru, giai thé, cham dit hoat dong hodc pha san don vi ké toan co
hi€uluc.

4. Trudng hop ky ké toan nam dau tién hodc ky ké todnnam cudi cing co thoi gian ngin hon chin muoi
ngay thi duoc phep cong (+)voi ky ké toan nim tlep theo hodc cong (+) voi ky ke toan ndm trudce dodé
tinh thanh mot ky ké toan nim. Ky ké toan nam dau tién hodc ky kétoan nim cudi cing phai ngan hon
muoi lam thang.

Diéu 14. Cdc hanh vi bi nghiém cam

1. Gia mao, khai man, thoa thuan hoac ép budc nguoi khac giamao, khai man, téy x6a tai liéu ké toan.
2.CH V, thoa thuan hoac ép budc nguoi khac cung cép, xacnhan thong tin, s6 liéu ké toan sai sy that.
3. Pé ngoai s6 ké toan tai san ctia don vi ké toan hodctai san lién quan dén don vi ké toan.

4. Huy b6 hoidc cb y 1am hu hong tai liéu ké toan trudethoi han luu trir quy dinh tai Diéu 40 cta Luat
nay.

5. Ban hanh, cong bd chuan muc ké toan, ché d6 ké toankhong ding tham quyén.
6. Loi dung chirc vu, quyén han de doa, tru dap nguoi lamké toan trong viéc thuc hi¢n cong viéc ké toan.

7. Ngudi cé trach nhiém quan 1y, diéu hanh don vi kétoan kiém lam ké toan, thu kho, tha quy hoac mua,
ban tai san, trr doanhnghié€p tu nhan, ho kinh doanh ca the.

8. BO tri ngudi lam ké toan, ngudi lam ké toan truongkhdng d tidu chuan, diédu kién theo quy dinh tai

Diéu 50 va Piéu 53 ctaLuit nay.
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9. Cac hanh vi khac vé ké toan ma phap luat nghiém cim.

Diéu 15. Gid tri cua tai lidu, sé liéu ké toan

1. Tai liéu, s6 lidu ké toan cé gia tri phap 1y vé tinhhinh kinh té, tai chinh cua don vi ké toan va dugc sir
dung dé cong bocong khai theo quy dinh cua phép luat.

2. Tai lidu, b liéu ké toan 1a co s& dé xay dung va xétduyét ké hoach, du toan, quyét toan, xem xét, xu ly
vi pham phép luat.

Diéu 16. Trdach nhiém quan 1y, sir dung, cung cdp thong tin, tai liéu ké todan
1. Pon vi ké toan c6 trach nhiém quan ly, st dung, badoquan va luu trir tai licu ké toan.

2. Pon vi ké toan c6 trach nhiém cung cép thong tin, taili¢u ké toan kip thoi, déy du, trung thyc, minh
bach cho t6 chirc, ca nhantheo quy dinh ctia phap luat.

Chuwong I1
Noi dung cong tac ké toan

Muc 1
Ching tir ké toan
Piéu 17. Noi dung chirmg tir ké todn
1. Chimg tir ké toan phai c6 cac ndi dung chi yéu sau day:
a) Tén va s6 hiéu cua chung tir ké toan;
b) Ngay, thang, nam lap ching tir ké toan;
¢) Tén, dia chi ctia don vi hodc ca nhan 1ap chiing tur kétoan;
d) Tén, dia chi ctia don vi hodc c4 nhan nhan chung tir kétoan;
@) Noi dung nghiép vu kinh té, tai chinh phat sinh;

e) Sé lugng, don gia va s tién cla nghi€p vu kinh té,tai chinh ghi bang sb; tong sd tién cua ching tir ké
toan dung dé thu, chitién ghi bang sb va bang chir;

g) Chit ky, ho va tén cia ngudi 1ap, nguoi duyét va nhimgngudi ¢6 lién quan dén ching tir ké toan.

2. Ngoai nhitng ndi dung chi yéu cuia chimg tir ké toan quydinh tai khoan 1 Diéu nay, ching tir ké toan
c0 thé c¢6 thém nhiing ndi dungkhac theo tung loai chung tir.

Diéu 18. Chirng tir dién tir

1. Chimg tir dién tir dugc coi 1a chung tir ké toan khi cocac ndi dung quy dinh tai Diéu 17 cua Luét nay
va dugc thé hién dudidang dir li¢u dién tir, dugc ma hoéa ma khong bi thay doi trong qua trinhtruyén qua
mang may tinh hodc trén vat mang tin nhu bang tur, dia tur, cacloai thé thanh toan.

2. Chinh phii quy dinh chi tiét vé ching tir dién tu.

Piéu 19. Ldp chitng tir ké todn

1. Cac nghiép vu kinh té, tai chinh phat sinh lién quan dénhqat dong cua don vi ké toan déu phai lap
ching tur k€ toan. Ching tuke toan chi duoc 1ap mot 1an cho moi nghiép vu kinh té, tai chinh.

2. Chimg tir ké toan phai dugc lap rd rang, day du, kipthoi, chinh xac theo ndi dung quy dinh trén mau.
Trong truong hop chimg tirké toan chwa co quy dinh mau thi don vi ké toan duoc tu 1p chimg tirké toan

nhung phai ¢ day dii cic ndi dung quy dinh tai Diéu 17 ctia Luatnay.
n WWW.Viipip.com



3. Noi dung nghiép vu kinh té, tai chinh trén ching tir kétoan khong dugc Viét tat, khong dugc tay x0a,
stra chita; khi viét phaidung bat muc, s6 va chir viét phai lién tuc, khong ngit quéng, chd trongphal gach
chéo; ching tir bi tdy x0a, sira chita déu khong c6 gia tri thanhtoan va ghi s6 ké toan. Khi viét sai vao
mau chtng tir ké toan thi phai huybo bang cach gach chéo vao chimg tir viét sai.

4. Chimg tir ké toan phai dugc lap du sb lién quy dinh.Truong hop phai 1ap nhiéu lién ching tir ké toan
cho mot nghiép vu kinh té,tai chinh thi ndi dung céc lién phai gidng nhau. Chung tir ké toan do don viké
toan quy dinh tai cic diém a, b, ¢ va d khoan 1 Piéu 2 ctia Luat nay lapdé giao dich voi t6 chirc, ca nhan
bén ngoai don vi ké toan thi lién giricho bén ngoai phai c6 du cua don vi ké toan.

5. Nguoi lap, nguoi ky duyét va nhimg ngudi khac ky téntrén chimg tir ké toan phai chiu trach nhiém vé
ndi dung cua chung tir kétoan.

6. Chimg tir ké toan duoc 1ap dudi dang ching tur dién tuphai tuén theo quy dinh tai Diéu 18 cia Luat
nay va khoan 1, khoan 2 Pidunay. Chtng tir dién tir phai dugc in ra gidy va luu trit theo quy dinh taiDiéu
40 cua Luat nay.

Diéu 20. Ky chitng tir ké todn

1. Chimng tir ké toan phai c6 du chir ky. Chir ky trén chingtur ké toan phai duoc ky bang but muyc. Khong
duoc ky chung tir ké todanbang muc dé hodac dong dau chir ky khac san. Chir ky trén chiing tir ké toancua
mdt nguoi phai thong nhat.

2. Chir ky trén chung tur ké toan phai do nguoi co thamquyén hodc ngudi dugce uy quyén ky. Nghiém
cam ky ching tir ké toan khichua ghi du ndi dung chirg tir thudc trach nhiém cia nguoi ky.

3. Chung tu ke toan chi tién phai do ngudi c6 tham quyén kyduyét chi va ké toan truong hodc nguoi
dugce uy quyén ky trude khi thuchién. Chir ky trén ching tir ké toan dung dé chi tién phai ky theo
tunglién.

4. Chtng tir dién tir phai c6 chit ky dién tir theo quy dinhctia phap luat.
Diéu 21. Héa don ban hang

1. T6 chirc, ca nhan khi ban hang hoa hodc cung cap dich vuphai 1ap hoa don ban hang giao cho khach
hang. Truong hop ban 1¢ hang hoahodc cung cap dich vu dudi muc tién quy dinh ma ngudi mua hang
khong yéucau thi khong phai 1ap hoa don ban hang. Chinh phu quy dinh cu thé cactruong hop ban hang
va mtc tién ban hang khéng phai lap héa don banhang.

2. TO chirc, ca nhan khi mua hang héa hodc dugc cung capdich vu cé quyén yéu cau nguoi ban hang,
nguoi cung cap dich vu 1ap, giaohoa don ban hang cho minh.

3. Hoa don ban hang dugc thé hién bang cac hinh thirc sauddy:
a) Hoéa don theo mau in san;

b) Hoa don in tir may;

¢) Hoa don di¢n tur;

d) Tem, vé, thé in san gia thanh toan.

4. Bo Tai chinh quy dinh mau héa don, t6 chirc in, phathanh va sir dung hoa don ban hang. Truong hop
t6 chirc hodc ¢4 nhan ty inhoa don ban hang thi phai dwoc co quan tai chinh c6 thim quyén chapthuan
bang van ban trude khi thuce hién.

5. T6 chirc, ca nhan khi ban hang héa hodc cung cip dich‘vuné’u khong 1ap, khong giao héa don ban
hang hoac 1ap hoa don ban hangkhong ding quy dinh tai Diéu 19 va Diéu 20 cua Luat nay va cac khoan

1,2, 3 va 4 Diéu nay thi bi xtr Iy theo quy dinh ctia phép luat.
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Diéu 22. Quan Iy, sir dung chimg tir ké todn
1.Théng tin, sb liéu trén ching tir ké toan 1a cin cir déghi so ké toan.

2. Chimg tir ké toan phai duoc sip xép theo noi dung kinhté, theo trinh ty thoi gian va bao quan an toan
theo quy dinh cua phép luat.

3. Chi co quan nha nudc c6 thim quyén méi cd quyén tamgir, tich thu hodc niém phong chimg tir ké
toan. Truong hop tam gitt hodctich thu thi co quan nha nudc ¢ thim quyén phai sao chup ching tir bi
tamgit, bi tich thu va ky x4c nhan trén ching tir sao chup; déng thoi 1ap biénban ghi 16 1y do, ) lugng
tung loai chung tir ké toan bi tam gitlr hodc bitich thu va ky tén, dong du.

4. Co quan co ‘Ehém quyén niém phong ching tir ké toan phaildp bién ban, ghi 16 ly do, s6 luong timg
loai ching tu ké toan bi niémphong va ky tén, dong dau.

Muc 2
Tai khoan ké toan va s6 ké toan
Diéu 23. Tai khodn ké todn va hé thong tai khoan ké todn

1. Tai khoan ké toan dung dé phan loai va hé thong hoacac nghiép vu kinh té, tai chinh theo ndi dung
kinh té.

2. Hé théng tai khoan ké toan gdm cac tai khoan ké toancan sir dung. Mdi don vi ké toan phai str dung
mot hé thong tai khoan kétoan.

3. B6 Tai chinh quy dinh cu thé vé tai khoan ké toan vahé thong tai khoan ké toan.
Diéu 24. Lya chon ap dung hé théng tai khoan ké todan

1. Pon vi ké toan phai can ctr vao h¢ théng tai khoan kétoan do Bo Tai chinh quy dinh dé chon hé théng
tai khoan ké toan ap dungd don vi.

2. Pon vi ké toan duoc chi tiét cac tai khoan ké toanda chon phuc vu yéu cau quan ly cua don vi.
Diéu 25. 56 ké todn va hé thong sé ké todn

1. S6 ké toan dung dé ghi chép, hé thong va luu gitr toanbd cac nghiép vu kinh té, tai chinh da phat sinh
c6 lién quan dén don vike toan.

2. SO ké toan phai ghi rd tén don vi ké toan; tén s6;ngay, thang, ndm lap so; ngay, thang, nam khoa s0;
chir ky cua nguoi laps6, ké toan truong va nguoi dai dién theo phap luat cua don vi ké toan;sd trang;
dong dau giap lai.

3. S6 ké toan phai c6 cac ndi dung chu yéu sau day:

a) Ngay, thang ghi so;

b) S6 hiéu va ngay, thang ctia ching tir ké toan dung lamcan ctr ghi so;

¢) Tom tit ndi dung ctia nghiép vu kinh té, tai chinh phatsinh;

d) S tién ciia nghiép vu kinh té, tai chinh phat sinh ghi vaocéc tai khoan ké toan;

d) S6 du dau ky, sd tién phat sinh trong ky, s6 du cudiky.

4. S6 ké toan gdom sb ké toan tong hop va s6 ké toan chitiét.

5. B§ Tai chinh quy dinh cu thé vé hinh thuc ké toan, héthéng s6 ké toan va s6 ké toan.
Diéu 26. Lia chon ap dung hé théng 56 ké todn

1. Mbi don vi ké toan chi c6 mot hé théng s6 ké toan chomét ky ké toan nam.
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2. Pon vi ké toan phai can cu vao hé théng s6 ké toan doB¢ Tai chinh quy dinh dé chon mot hé théng )
ké toan ap dung ¢ donvi.

3. Pon vi ké toan duoc cu thé hoa cac s ké toan dachon dé phuc vu yéu cAu ké toan caa don vi.

Diéu 27. M¢ s6, ghi 56, khéba sé ké todn

1. S6 ké toan phai m¢ vao dau ky ké toan nam; d6i vaidon vi ké toan méi thanh lap, s6 ké toan phai mé&
tor ngay thanh 1ap.

2. Pon vi ké toan phai can ctr vao chimg tir ké toan déghi so ké toan.

3. SO ké toan phai ghi kip thoi, rd rang, diy du theo cacndi dung cuia s6. Thong tin, s6 liéu ghi vao sb ké
toan phai chinh x4c, trungthuc, ding véi chung tir ké toan.

4. Viéc ghi sd ke toan phai theo trinh tu thoi gian phat sinhcua nghiép vu kinh té, tai chinh. Thong tin, sb
lidu ghi trén s0 ké toanciia nam sau phai ke tlep thong tin, s6 liéu ghi trén s6 ké toan ciianim trude lién
ké. S6 ké toan phai ghi lién tuc tir khi mé s6 dén khi khoaso.

5. Thong tin, s6 liéu trén sd ké toan phai duoc ghi bangbut muc; khong ghi xen thém vao phia trén hodc
phia duoi; khong ghi chdnglén nhau; khong ghi cach dong; truong hop ghi khong hét trang sO phai
gachchéo phan khong ghi; khi ghi hét trang phai cong sb liéu tong cong ciia trangva chuyén s lidu tong
cong sang trang ké tiép.

6. Pon vi ké toan phai khoa s6 ké toan vao cudi ky kétoan trudc khi lap béo cao tai chinh va cac truong
hop khoa s6 ké toankhac theo quy dinh cua phép luat.

7. Pon vi ké toan duoc ghi s6 ké toan bang tay hodc ghisd ké toan bang may vi tinh. Trudng hop ghi sb
ké toan bang may vi tinhthi phai thuc hién cac quy dinh vé s6 ké toan tai Dieéu 25, Di€u 26 cualuat nay
va cac khoan 1, 2, 3, 4 va 6 Dicu nay. Sau khi khda s6 ké todn trénmady vi tinh phai in so ké todn ra giay
va dong thanh quyén riéng cho tingky ké toan nam.

Diéu 28. Sira chita s6 ké todn

1. Khi phat hién s6 ké toan ghi bang tay c6 sai sot thi khongduoc tiy x6a 1am mat ddu vét thong tin, sb
li¢u ghi sai ma phai stra chiratheo mét trong ba phuong phap sau:

a) Ghi cai chinh bang cach gach mot dudng thang vao chd saiva ghi s6 hodc chit dung ¢ phia trén va phai
c6 chir ky cua ké toantrudng bén canh;

b) Ghi s6 4m bang cach ghi lai sé sai bang muc d6 hodc ghilai sb sai trong diu ngodc don, sau d6 ghi lai
s0 dung va phai ¢ chir kycua ké toan trudng bén canh;

¢) Ghi bb sung bang cach lap "chimg tir ghi s6 bésung" va ghi thém s6 chénh 1éch thiéu cho du.

2. Trudng hop phat hién s6 ké toan c6 sai st trude khibao céo tai chinh nim dwoc ndp cho co quan nha
nude c¢o tham quyén thiphai stra chita trén s6 k€ toan cua nam do.

3. Truong hop phat hién 50 ké toan c6 sai sot sau khi baocdo tai chinh nam dé n¢p cho co quan nha nudce
co tham quyén thi phai strachira trén s6 ké toan ctia ndm da phat hién sai sot va ghi cha vao dongcudi cta
s6 ké toan nam co sai sot.

4. Stra chira s6 ké toan trong truong hop ghi sé bang may vitinh:

a) Truong hop phat hién sai st trude khi bao cao tai chinhndm duge nop cho co quan nha nude co thdm
quyén thi phai sira chita tructiép vao s6 ké toan ctiia nam dé trén may vi tinh;

b) Truong hop phat hién sai sot sau khi bao cdo tai chinhndm da ndp cho co quan nha nuéc co thim
quyén thi phai sira chira truc tiépvao sb ké toan ctia nam da phat hién sai sot trén may vi tinh va ghi cha

va 0 dong cudi cua s6 ké toan nam co sai sot;
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¢) Stra chira s0 ké toan trong truong hop ghi s0 bang may vitinh duoc thuc hién theo phuong phap quy
dinh tai diém b hoac diém ckhoan 1 Diéu nay.

Muc 3
bao céo tai chinh
Piéu 29. Bdo cdo tai chinh

1. Bao cdo tai chinh duoc 1ap theo chuan muc ké toan vaché do ké toan dung dé tong hop va thuyét minh
v¢€ tinh hinh kinh t&, taichinh ctia don vi k& toan.

2. B4o c4o tai chinh cia don vi ké toan thudc hoat dongthu, chi ngan sach nha nudc, co quan hanh chinh,
don vi su nghiép, t6 chtrccod sir dung kinh phi ngan sach nha nudc va don vi su nghiép, t6 chirckhong sir
dung kinh phi ngan sach nha nudc gom:

a) Bang can dbi tai khoan;

b) Béo cao thu, chi;

¢) Ban thuyét minh béo c4o tai chinh;

d) Cac bao cao khac theo quy dinh cta phap luat.

3. B4o c4o tai chinh cua don vi ké toan thudc hoat dongkinh doanh gém:

a) Bang can d6i ké toan;

b) Bao céo két qua hoat dong kinh doanh;

¢) Béo cdo luu chuyén tién té;

d) Ban thuyét minh bao céo tai chinh.

4. B0 Tai chinh quy dinh cu thé vé bdo c4o tai chinh chotung linh vuc hoat dong.

Piéu 30. Ldp bdo cdo tdi chinh

1. Bon vi ké toan phai lp béo cdo tai chinh vao cudi kyké toan nim; trudng hop phap luat c6 quy

dinh 1ap bao céo tai chinh theoky ké toan khac thi don vi ké toan phai lap theo ky ké toan do.

2. Viéce 1ap bao cdo tai chinh phai can ctr vao sd liéu saukhi khoa sb ké toan. Pon vi ké toan cip trén phai
1ap bao céo tai chinhtong hop hodc bdo céo tai chinh hgp nhat dya trén bao céo tai chinh cuacéc don vi
ké toan trong cung don vi ké toan cap trén.

3. Bo cdo tai chinh phai duoc 1ap ding ndi dung, phuongphap va trinh bay nhit quan giita cac ky ké
todn; truong hop bao céo taichinh trinh bay khac nhau gitra cac ky ké toan thi phai thuyét minh r6 1y do.
4. Béo c4o tai chinh phai dwoc ngudi lap, ké toan truongva ngudi dai dién theo phap luat ciia don vi ké
todn ky. Nguoi ky baocao tai chinh phai chiu trach nhiém vé ndi dung cua béo cao.

Diéu 31. Thoi han nop bdo cao tai chinh

1. Bo c4o tai chinh ndm cua don vi ké toan phai duocndp cho co quan nha nudc co tham quyén trong
thoi han chin muoi ngay, kétir ngay két thiic ky ké toan nam theo quy dinh cua phép ludt; doi voi baocdo
quyét toan ngan sach thi thoi han ndp bao cao duogc thuc hién theo quydinh cia Chinh phu.

2. Chinh phu quy dinh cu thé thoi han ndp bao céo taichinh, bio cao quyét toan ngan sach cho timg linh
vuc hoat dong va tungcap quan ly.

Piéu 32. Ngi dung cong khai bdo cdo tdi chinh
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1. N¢i dung cong khai béo cdo tai chinh cua don vi ké toanthudc hoat dong thu, chi ngan sach nha nudc,
co quan hanh chinh, don vi sunghié€p, t0 chuic c6 st dung kinh phi ngan sich nha nudc va don vi
sunghié¢p, to chirc khong sur dung kinh phi ngan sach nha nudc gom:

a) Pon vi ké toan thudc hoat dong thu, chi ngan sach nhanuéc cong khai quyét toan thu, chi ngan sach
nha nudc nam;

b) Pon vi ké toan 1a co quan hanh chinh, don vi sunghiép, t6 chirc ¢ st dung kinh phi ngan sach nha
nudce cong khai quyét toanthu, chi ngan sach nha nudc ndm va cac khodn thu, chi tai chinh khac;

¢) Pon vi ké toan 1a don vi su nghiép, t6 chirc khong sirdung kinh phi ngan sach nha nudc cong khai
quyét toan thu, chi tai chinh nam;

d) Pon vi ké toan co sir dung cac khoan dong gop cua nhandan cong khai myc dich huy dong va st dung
cac khoan dong gop, doitwong dong gop, mic huy dong, két qua sir dung va quyét toan thu, chi
tungkhoan dong gop.

2. Noi dung cong khai bao cdo tai chinh ctia don vi ké toanthudc hoat dong kinh doanh gém:
a) Tinh hinh tai san, ng phai tra va von cha sé hitu;

b) Két qua hoat dong kinh doanh;

¢) Trich 1ap va st dung cac quy;

d) Thu nhap cua ngudi lao dong.

3. B4o c4o tai chinh ctia don vi ké toan da duogc kiémtoan khi cong khai phai kem theo két luan cua to
chirc kiém toan.

Diéu 33. Hinh thitc va thoi han cong khai bdo cdo tdi chinh

1. Viéc cong khai bao cdo tai chinh dugc thyc hién theo cachinh thic:
a) Phat hanh an pham;

b) Thong béo bang vin ban;

¢) Niém yét;

d) Cac hinh thirc khéac theo quy dinh cia phap luat.

2. Pon vi ké toan thudc hoat dong thu, chi ngan sach nhanudc phai cong khai bao céo tai chinh nim
trong thoi han sdu muoi ngay, kétir ngay duogc cap c6 tham quyén duyét.

3. Pon vi ké toan 1a co quan hanh chinh, don vi sunghiép, td chire co su dung kinh phi ngan sach nha
nudce va don vi sunghiép, td chuc khong st dung kinh phi ngan sach nha nudc, don vi ké toancé st dung
cac khoan dong gop ctia nhan dan phai cong khai bao céo taichinh nim trong thoi han ba muoi ngay, ké
tir ngay dugc cap c6 tham quyénduyét.

4. Pon vi ké toan thudc hoat dong kinh doanh phai cong khaibao cao tai chinh ndm trong thoi han mot
tram hai muoi ngay, ké tir ngaykeét thuc ky ké toan nam.

Diéu 34. Kiém todn bdo cdo tai chinh
1. B4o céo tai chinh nim cua don vi ké toan ma phap lutquy dinh phai kiém toan thi phai dugc kiém
toan trude khi ndp cho co quannha nuéce cd tham quyén va trude khi cong khai.

2. Pon vi ké toan khi dugc kiém toan phai tuan thu dayda cac quy dinh cia phap luat vé kiém toan.

3. B4o céo tai chinh di duoc kiém toan khi ndp cho co quannha nudc c6 thim quyén quy dinh tai Piéu

31 cua Luat nay phai c6 bao caokiém toan dinh kém.
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Muc 4
Kiém tra ké toan
Diéu 35. Kiém tra ké todn

Pon vi ké toan phai chiu su kiém tra ké toan cta co quancé tham quyén va khong qua mot 1an kiém tra
cung mdt ndi dung trong mdt nam.Viéc ki€ém tra ké toan chi dugc thuc hién khi c6 quyét dinh cua co
quan c6tham quyén theo quy dinh cta phap luat.

Diéu 36. Noi dung kiém tra ké todn

1. Noi dung kiém tra ké toan gom:

a) Kiém tra viéc thuc hién cac ndi dung cong tac ké toan;

b) Kiém tra viéc to chtrc bd may ké toan va ngudi lam kétoan;

¢) Kiém tra viéc t6 chirc quan 1y va hoat dong nghé nghiépké toan;

d) Kiém tra viéc chap hanh cac quy dinh khéac cta phap luatvé ké toan.

2. Noi dung kiém tra ké toan phai duoc xac dinh trong quyétdinh kiém tra.
Diéu 37. Quyén va trach nhiém cia doan kiém tra ké todn

1. Khi kiém tra ké toan, doan kiém tra ké toan phai xudttrinh quyét dinh kiém tra ké toan. Poan kiém tra
ké toan co quyen yéu caudon vi ke toan dugc kiém tra cung cap tai liéu ké toan c6 lién quan dénndi dung
kiém tra ké toan va giai trinh khi can thiét.

2. Khi két thiic kiém tra ké toan, doan klém tra ké toan phailap bién ban kiém tra ké toan va giao cho don
vi ké toan duoc kiém tramdt ban; néu phat hién c6 vi pham phap luat vé ké toan thi xir 1y theo
thamquyén hodc chuyén hd so dén co quan nha nudc c6 tham quyén dé xur 1y theoquy dinh cia phap
luat.

3. Trudng doan kiém tra ké toan phai chiu trach nhiém vécac ket luan kiém tra.

4. Poan kiém tra ké toan phai tuan thu trinh tu, ndi dung,pham vi va thoi gian kiém tra, khong duoc lam
anh hudng dén hoat dongbinh thudong va khong dugce sach nhicu don vi ké toan dugc kiém tra.

bieu 38. Trach nhiém va quyén cua don vi ké toan duoc kiém tra ké toan
1. Bon vi ké toan dugc kiém tra ké toan c6 trach nhiém:

a) Cung cap cho doan kiém tra ké toan tai li€u ké toan célién quan dén ndi dung ki€ém tra va gidi trinh
cac ndi dung theo yéu cau cuadoan kiém tra;

b) Thuc hién két luan cta doan kiém tra ké toan.
2. Pon vi ké toan duoc kiém tra ké toan co quyén:

a) Tir chdi kiém tra néu thay viéc kiém tra khong ding thamquyén hodc ndi dung kiém tra trai véi quy
dinh tai Di€u 36 ctua Luat nay;

b) Khiéu nai vé két luan cua doan kiém tra ké toan vé&i coquan c6 thdm quyén quyét dinh kiém tra ké
toan; truong hop khong dong yvai két luan cua co quan cé thdm quyén quyét dinh kiém tra ké toan
thithyc hién theo quy dinh cua phép luat.

Muc 5

kiém ké tal san, bao quan, luu trir tal liéu ké toan
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Diéu 39. Kiém ké tai san

1. Kiém k& tai san 1a viéc can, dong, do, dém sb lrong;xac nhan va danh gia chat lugng, gia tri cua tai
san, ngudn von hién cotai thoi diém kiém ké dé kiém tra, dbi chiéu vai s6 liéu trong sb kétoan.

2. Pon vi ké toan phai kiém ké tai san trong cac trudnghop sau:

a) Cudi ky ké toan nam, trude khi 1ap bao cdo tai chinh;

b) Chia, tach, hop nhét, sap nhap, giai thé, cham dut hoatddng, pha san hodc ban, khoan, cho thué¢ doanh
nghiép;

¢) Chuyén d6i hinh thtrc s& hiru doanh nghiép;

d) Xay ra hoa hoan, 1l lut va cac thiét hai bét thuongkhac;

d) Panh gia lai tai san theo quyét dinh ctia co quan nhanude c6 thim quyén;

e) Cac truong hop khac theo quy dinh cua phap luat.

3. Sau khi kiém ké tai san, don vi ké toan phai 1ap baocao tong hop két qua kiém ké. Truong hop co
chénh 1€ch gitta s0 li¢u thyucté kiém ké véi so li¢u ghi trén s6 ké todn, don vi ké toan phai xacdinh
nguyén nhan va phai phan anh s6 chénh 1éch va két qua xu ly vao soké toan trudce khi 1ap bdo cao tai
chinh.

4. Viéc kiém ké phai phan anh dung thuc té tai san, ngudnhinh thanh tai san. Nguoi 1ap va ky bao cdo
tong hop két qua kiém képhai chiu trach nhiém vé két qua kiém ké.

Diéu 40. Bdo quan, lvu trie tai liéu ké todn
1. Tai liéu ké toan phai dugc don vi ké toan bao quanday dii, an toan trong qua trinh sir dung va luu tri.

2. Tai liéu ké toan luu trix phai 1a ban chinh. Truong hoptai li¢u ké toan bi tam gitr, bi tich thu thi phai co
bién ban kém theo bansao chyp c6 xac nhan; néu bi mat hodc bi huy hoai thi phai cé bién bankém theo
ban sao chup hodc xac nhan.

3. Tai liéu ké toan phai dua vao luu trit trong thoi hanmuoi hai thang, ké tir ngay két thic ky ké toan nam
hoac két thiic congvi¢e ké toan.

4. Nguoi dai dién theo phéap luat cia don vi ké toan chiutrach nhiém t6 chirc bao quan, luu trir tai liéu ké
toan.

5. Tai liéu ké toan phai dugc luu trir theo thoi han sauday:

a) To61 thi€éu ndm nam doi vai tai liu ké toan dung choquan ly, diéu hanh cua don vi ké toan, gom ca
chung tr ké toan khong sudung truc tiép dé ghi s6 ke toan va 1ap bao cdo tai chinh;

b) Téi thiéu mudi nam dbi voi chimg tir ké toan sir dungtruc tiép dé ghi sé ké toan va 1ap bao cdo tai
chinh, s6 ké toan va baocéo tai chinh ndm, trir trudng hop phap luat c6 quy dinh khac;

¢) Luu trr vinh vién doi1 véi tai li€u ké toan co tinh suliéu, c6 y nghia quan trong vé kinh té, an ninh,
quoc phong.

6. Chinh phti quy dinh cu thé ting loai tai liéu ké toanphai luu trix, thoi han lwu trix, thoi diém tinh thoi
han luu trir quy dinhtai khoan 5 Pi€u nay, noi luu trit va thu tuc tiéu huy tai li¢u ké toanluu trir.

Diéu 41. Cong viéc ké toan trong truong hop tai liéu ké toan bi mdt hodc bi huy hoai

Khi phat hién tai liéu ké toan bi mat hodc bi huy hoai,don vi ké toan phai thuc hién ngay cac cong viéc
sau day:
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1. Kiém tra, xac dinh va 1ap bién ban vé so lugng, hiéntrang, nguyén nhan tai li¢u ké toan bi mat hodc bi
huy hoai va thong baocho t6 churc, cad nhan c6 lién quan va co quan nha nudc c6 tham quyén;

2. T6 chirc phyc hoi lai tai liéu ké toan bi hu hong;

3. Lién h¢ véi to chtic, ca nhan c6 giao dich tai li€u, soli¢u ké toan dé€ dugc sao chup hoac xac nhan lai
tai liéu ke toan bi mathoac bi huy hoai;

4. B6i véi tai liéu ké toan c6 lién quan dén tai sannhung khong thé phuc hdi bang cac bién phap quy dinh
tai khodn 2 va khoan 3Diéu nay thi phai kiém ké tai san dé 1ap lai tai li€u ke todn bi mathodc bi huy hoai.

Muc 6

cong viée ké toan trong truong hop don vi ké toanchia, tach, hop nhét, sap nhap, chuyén d6i hinh thirc sé
hiru, giai thé, chamdut hoat dong, pha san

Diéu 42. Cong viéc ké toan trong truong hop chia don vi ké todn

1. Pon vi ké toan bi chia thanh cac don vi ké toan moiphai thyc hién cac cong vi¢c sau day:

a) Khoa s6 ké toan, kiém ké tai san, xac dinh no chuathanh toén, 1ap bao cdo tai chinh;

b) Phan chia tai san, no chwa thanh toan, 14p bién ban bangiao va ghi s6 ké toan theo bién ban ban giao;
¢) Ban giao tai li€u ké toan lién quan dén tai san, no chuathanh toan cho cac don vi ké toan maoi.

2. Pon vi ké toan mai dugce thanh 1ap can ctr vao bi€nban ban giao md so ké toan va ghi so ké toan theo
quy dinh ctuia Luat nay.

Diéu 43. Cong viéc ké todn trong triwong hop tach don vi ké todn

1. Pon vi ké toan bj tach mot bd phan dé thanh 1ap donvi ké toan mai phai thyc hién cac cong viéc sau
day:

a) Kiém keé tai san, xac dinh ng chua thanh toan cua bdphan dugc tach;

b) Ban giao tai san, no chua thanh toan ctia bd phan duoctach, 1ap bién ban ban giao va ghi sd ké toan
theo bién ban ban giao;

¢) Ban giao tai li¢u ké toan lién quan dén tai san, no chuathanh toan cho don vi ké toan méi; ddi véi tai
li¢u ké toan khong ban giaothi don vi ké toan bi tach luu trit theo quy dinh tai Di¢u 40 ctia Luatnay.

2. Pon vi ké toan mai dugce thanh 1ap can ctr vao bi€nban ban giao md so ké toan va ghi so ké toan theo
quy dinh ctuia Luat nay.

Diéu 44. Céong viéc ké todn trong truong hop hop nhdt cdc don vi ké todn

1. Cac don vi ké toan hop nhat thanh don vi ké toan méithi timg don vi ké toan bi hop nhit phai thuc
hién cac cong viéc sauday:

a) Khoa so ke toan, kiém ke tai san, xac dinh ng chuathanh toan, 1ap bao céo tai chinh;

b) Ban giao toan bo tai san, no chwa thanh toan, 14p biénban ban giao va ghi s6 ké toan theo bién ban ban
giao;

¢) Ban giao toan bo tai liéu ké toan cho don vi ké toanhop nhat.
2. PBon vi ke toan hgp nhat phai thyc hién cac cong vi¢csau day:
a) Can ctr vao cac bién ban ban giao, md so ké toan va ghiso ke toan;

b) Tong hop bao céo tai chinh ctia cac don vi ké toan bihgp nhét thanh bao céo tai chinh ctia don vi ké

toan hop nhat.
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Diéu 45. Cong viéc ké todn trong truong hop sap nhdp don vi ké todan
1. Pon vi ké toan sép nhap vao don vi ké toan khéc phaithuc hién cac cong viéc sau day:
a) Khoa s6 ké toan, kiém ké tai san, xac dinh no chuathanh toén, 1ap bao cdo tai chinh;

b) Ban giao toan bo tai san, no chwa thanh toan, 14p biénban ban giao va ghi s6 ké toan theo bién ban ban
giao;

¢) Ban giao toan bo tai liéu ké toan cho don vi ké toannhan sap nhap.

2. Pon vi ké toan nhan sap nhap cin ¢ vio bién ban bangiao ghi s6 ké toan theo quy dinh ctia Luét nay.

Diéu 46. Cong viéc ké todn trong truong hop chuyén doi hinh thirc séhitu
1. Bon vi ké toan chuyén doi hinh thirc sé hitu phai thuchién cac cong viéc sau day:
a) Khoa s6 ké toan, kiém ké tai san, xac dinh no chuathanh toén, 1ap bao cdo tai chinh;

b) Ban giao toan bo tai san, no chwa thanh toan, 14p biénban ban giao va ghi s6 ké toan theo bién ban ban
giao;

¢) Ban giao toan bo tai liéu ké toan cho don vi ké toan cohinh thire s& hitu méi.

2. Pon vi ké toan c6 hinh thirc s¢ hitu méi cin cir vaobién ban ban giao mé s6 ké toan va ghi s6 ké toan
theo quy dinh cua Luatnay.

Piéu 47. Cong viéc ké todn trong truong hop gidi thé, cham dirt hoat dong, phd san

1. Pon vi ké toan bj giai thé hodc cham dirt hoat dongphai thuc hién cac cong viéc sau day:

a) Khoa s6 ké toan, kiém ké tai san, xac dinh no chuathanh toén, 1ap bao cdo tai chinh;

b) M6 sb ké toan theo ddi cac nghiép vu kinh té, tai chinhlién quan dén giai thé, chAm dat hoat dong;

¢) Ban giao tai lidu ké toan ciia don vi ké toan giai théhodc chim dirt hoat dong sau khi xtr 1y xong cho
don vi ké toan cap trénhodc to6 churc, ca nhan luu trit theo quy dinh tai PBi¢u 40 cua Luéat nay.

2. Trudng hop don vi ké toan bi tuyén bd pha san thi Toaan tuyén bd pha san chi dinh nguoi thuc hién
cong viéc ke toan theo quydinh tai khoan 1 Diéu nay.

Chwong 111
T6 chirc bd may ké toan va ngudi 1am ké toan
Diéu 48. T6 chirc bg may ké todn
1. Bon vi ké toan phai t6 chirc bd may ké toan,bd tri nguoi 1am ké toan hodc thué 1am ké toan.

2. Pon vi ké toan phai bd tri nguoi lam ké toan truong. Truong hop don vi ké toan chua bd tri dugc
nguoi lam ké toan truongthi phai ctr nguoi phy trach ké toan hodc thué nguoi 1am ké toan trudng(sau day
ké toan truong va ngudi phu trach ké toan goi chung 1a ké toantruong).

3. Trudng hop co quan, doanh nghiép c6 don vi ké toan captrén va don vi ké toan cip co so thi to chic
bd may ké toan theo quydinh cta phap luat.

Didu 49. Trach nhiém cia nguoi dai dién theo phap ludt cua don vi ké todn

1. T6 churc bo may ke todn, bo tri nguoi lam ké todn,nguoi [am ké toan truong theo dung tiéu chuan, dicu

kién quy dinh taiLuat nay.
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2. Quyét dinh thué 1am ké toan, thué 1am ké toan truéng.

3. T6 chtrc va chi dao thyc hién cong tac ké toan trongdon vi ké toan theo quy dinh ctia phap luat vé ké
toan va chiu trach nhiémve hau qua do nhitng sai trdi ma minh gay ra.

Diéu 50. Tiéu chudn, quyén va trach nhiém cia nguoi lam ké todn

1. Nguoi 1am ké toan phai c6 céc tiéu chuan sau ddy:

a) C6 pham chat dao dtrc nghé nghiép, trung thuc, liémkhiét, c6 ¥ thire chap hanh phap luat;
b) C6 trinh 6 chuyén mén, nghiép vu vé ké toan.

2. Nguoi lam ké toan c6 quyén doc 1ap vé chuyén mén,nghiép vu ké toan.

3. Nguoi lam ké toan co trach nhiém tuan thii cac quy dinhcta phap luat vé ké toan, thuc hién cac cong
viéc dugc phan cong va chiutrach nhiém vé chuyén mén, nghiép vu cua minh. Khi thay doi ngudi lam
kétoan, ngudi lam ké toan cii phai c6 trach nhiém ban giao cong viéc ké toanva tai liéu ké toan cho ngudi
lam ké toan m&i. Nguoi 1am ké toan cii phaichiu trach nhiém vé cong viée ké toan trong thdi gian minh
lam ké toan.

Diéu 51. Nhitng ngueoi khong dwoc lam ké todn

1. Nguoi chua thanh nién; nguoi bi han ché hodc mat nanglyc hanh vi dan sy; nguoi dang phai dua vao
co sO gido duc, co sd chirabénh hodc bi quan ché hanh chinh.

2. Nguoi dang bi cdm hanh nghé, cdm lam ké toan theo banan hodc quyét dinh ctia Toa an; ngudi dang
bi truy ctru trach nhi¢m hinhsy; ngudi dang phai chap hanh hinh phat tu hoac da bi két &n vé mdttrong
cac tdi ve kinh t&, vé€ chirc vu li€n quan dén tai chinh, ké toan machua dugc x6a an tich.

3. B, me, vo, chéng, con, anh, chi, em rudt cia nguoi cotrach nhiém quan 1y diéu hanh don vi ké toan,
ké ca ké toan truong trongcing mot don vi ké toan 1a doanh nghiép nha nudc, cong ty c6 phan, hoptac
xa, co quan nha nudc, don vi su nghiép, td chuc co st dung kinh phingan sach nha nudc, don vi su
nghiép, to chirc khong sir dung kinh phi ngansach nha nuéc.

4. Thu kho, thii quy, ngudi mua, ban tai san trong cung motdon vi ké toan 1a doanh nghiép nha nuéc,
cong ty cd phan, hop tac xa, coquan nha nudc, don vi su nghiép, to chirc c6 st dung kinh phi ngan
sachnha nudc, don vi su nghiép, to chic khong sur dung kinh phi ngan sach nhanudc.

Diéu 52. Ké todn trudng

1. Ké toan truong c6 nhiém vu to chirc thuc hién cong tacké toan trong don vi ké toan theo quy dinh tai
bicu 5 cua Luat nay.

2. Ké toan truong ciia co quan nha nude, don vi sy nghiép,td chirc co sir dung kinh phi ngan sach nha
nuoc, don vi sy nghiép, tochirc khong st dung kinh phi ngan sach nha nudc va doanh nghiép nha
nudengoai nhiém vu quy dinh tai khodn 1 Piéu ndy con cé nhiém vu gitp nguoidai dién theo phap luat
cua don vi ké toan giam sat tai chinh tai donvi ké toan.

3. Ké toan truong chiu su lanh dao cua nguoi dai diéntheo phap luat cua don vi ké toan; truong hop cd

don vi ké toan captrén thi ddng thoi chiu su chi dao va kiém tra cua ké toan trudng ciptrén vé chuyén
mon, nghiép vu.

4. Trudng hop don vi ké toan cir nguoi phu trach ké toanthay ké toan truong thi ngudi phu trach ké toan
phai ¢6 céc tiéu chuan quydinh tai khoan 1 Piéu 50 ctia Ludt nay va phai thyc hién nhiém vy, trachnhiém
va quyén quy dinh cho ké toan truong.

bieu 53. Tiéu chuan va diéu kién cua ke toan truong
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1. Ké toan trudng phai c6 céac tiéu chuan sau day:
a) Céc tiéu chuan quy dinh tai khoan 1 Piéu 50 cua Luatnay;
b) C6 chuyén mon, nghiép vu vé ké toan tir bac trung cap trolén;

¢) Thoi gian cong tac thuc té vé ké toan it nhat 13 hai namdm voi nguoi c6 chuyén mon, nghiép vu vé ké
toan tir trinh d¢ dai hoctrd 1€n va thoi gian cong tac thuc té vé ké toan it nhit 1a ba nam ddivéi ngudi co
chuyén mon, nghiép vu vé ké toan béc trung cap.

2. Ngudi 1am ké toan truong phai c6 chimg chi qua 16p bdidudng ké toan trudng.

3. Chinh phu quy dinh cu thé tiéu chuan va diéu kién ctaké toan trudng phu hop véi ting loai don vi ké
toan.

Diéu 54. Trdach nhiém va quyén ciia ké todn truéng

1. Ké toan truong co trach nhiém:

a) Thuc hién cac quy dinh cua phap luat vé ké toan, taichinh trong don vi ké toan;
b) T6 chirc diéu hanh bd may ké toan theo quy dinh ciia Luatnay;

¢) Lap bao céo tai chinh.

2. K& toan trudng cod quyén doc lap vé chuyén mon, nghiépvu ké toan.

3. Ké toan trudng cua co quan nha nudc, don vi sy nghiép, t6 chire co st dung kinh phi ngén sach nha
nudc, don vi sy nghiép, tochirc khong sir dung kinh phi ngén sach nha nu6c va doanh nghiép nha
nude,ngoai cac quyén da quy dinh tai khoan 2 Diéu nay con c6 quyén:

a) Coy kién béng van ban voi nguoi dai dién theo phapludt cua don vi ké toan vé viée tuyén dung,
thuyén chuyén, tang luong,khen thudng, ky luat nguoi lam ke toan, thu kho, thu quy;

b) Yéu ciu cac bd phan lién quan trong don vi ké toan cungcap day di, kip thoi tai liéu lién quan dén
cong viéc ke toan va giamsat tai chinh cua ké toan truéng;

¢) Bao Iuu ¥ kién chuyén mén bang van ban khi c6 y kiénkhac véi y kién cta nguoi ra quyét dinh;

d) Béo cao b?mg van ban cho nguoi dai dién theo phap luatcua don vi ké toan khi phat hién cac vi pham
phap luat vé tai chinh, kétoan trong don vi; trudng hop van phai chap hanh quyet dinh thi bao cédolén cap

trén truc t1ep ctia ngudi da ra quyét dinh hodc co quan nha nudecd tham quyén va khong phai chiu trach
nhiém vé hau qua cua viéc thi hanhquyet dinh do.

Chuwong IV
hoat dong nghé nghiép ké toan
Diéu 55. Hanh nghé ké todn
1. T6 chirc, c4 nhan c¢6 du diéu kién theo quy dinh ctiaphép luat c6 quyén hanh nghé ké toan.

2. Tb chtrc kinh doanh dich vu ké toan phai thanh 1ap doanhnghiép dich vu ké toan theo quy dinh cta
phap luat. Nguoi quan ly doanhnghiép dich vu ké toan phai ¢ ching chi hanh nghé ké toan do co quan
nhanude c6 thim quyén cip theo quy dinh tai Diéu 57 ctia Luét nay.

3. Ca nhén hanh nghé kg toan phai c6 chimg chi hanh nghéké toan do co quan nha nudc co thdm quyén
cap theo quy dinh tai Diéu 57cta Luat nay va phai c6 dang ky kinh doanh dich vu ké toan.

Diéu 56. Thué lam ké todn, thué lam ké todn truong

1. Bon vi ké toan duoc ky hop dél;g voi doanh nghi€p dichvu ké toan hodc ca nhan c6 ding ky kinh
doanh dich vu ké toan dé thuélam ké toan hodc thué lam ké toan trudng theo quy dinh cta phép luat.

WWW.Viipip.com



2. Viéc thué 1am ké toan, thué 1am ké toan trudng phaiduoc l4p thanh hop dong bang vin ban theo quy
dinh cua phap luat.

3. Pon vi ké toan thué lam ké toan, thué lam ké toantruong c6 trach nhiém cung cip day du, kip thoi,
trung thyc moi thong tin.tai liu lién quan dén cong viéc thué lam ké toan, thué 1am ké toantrudng va
thanh toan day du, kip thoi phi dich vu ké toan theo thoa thuantrong hop dong.

4. Ngudi duge thué 1am ké toan trudng phai c6 du tiéuchuan va diéu kién quy dinh tai Diéu 53 ctia Luat
nay.

5. Doanh nghiép, c4 nhan cung cap dich vu ké toan va ngudiduoc thué lam ké toan trudng phai chiu
trach nhi¢m vé thong tin, so li¢uke toan theo thda thuan trong hop dong.

Diéu 57. Chitng chi hanh nghé ké todn

1. Cong dan Viét Nam duogc cap chimg chi hanh nghé ké toanphai co cac tiéu chuan va diéu kién sau
day:

a) Co pham chit dao dtrc nghé nghiép, trung thue, liémkhiét, co y thirc chip hanh phap luat; khong thude
doi twong quy dinh taikhodn 1 va khoan 2 Bi€u 51 cua Luat nay;

b) C6 chuyén mon, nghiép vu vé tai chinh, ké toan tir trinhdd dai hoc trd 1én va thoi gian cong tac thuc té
vé tai chinh, ké toantir nim nam tro 1én;

¢) Pat ky thi tuyén do co quan nha nudc cé thim quyén tochirc.
2. Nguoi nudce ngoai duoc cp chimg chi hanh nghé ké toanphai co cac tiéu chuan va diéu kién sau day:
a) Bugc phép cu trt tai Viét Nam;

b) C6 ching chi chuyén gia ké toan hodc chimg chi ké toan dotd chirc nudc ngoai hoic to chirc qubc té
ve ké toan cap dugc BO Taichinh Viét Nam thira nhan;

¢) Pat ky thi sat hach vé phap luat kinh té, tai chinh, kétoan Viét Nam do co quan nha nudc cé tham
quyén to6 chuc.

3. Bo Tai chinh quy dinh chuong trinh bdi dudng, hdi ddngthi tuyén, thi tuc, thim quyén cap va thu hdi
chung chi hanh nghé ké todntheo quy dinh cua Ludt nay va cac quy dinh khac ctuia phap luat c6 lién quan.

Diéu 58. Quyén tham gia t6 chirc nghé nghiép ké todn

Pon vi ké toan va ngudoi lam ké toan c6 quyen tham gia Hoiké toan Viét Nam hoac t6 chirc nghé nghiép
ké toan khac nham muc dich phattrién nghé nghiép ké toan, bao vé quyén va loi ich hop phéap cta hoi
viéntheo quy dinh cta phap luat.

Chuong V
Quin 1y nha nuée vé ké toan
Piéu 59. Noi dung quan 1y nha miede vé ké todan
Noi dung quan 1y nha nudc vé ké toan bao gdm:
1. Xay dung, chi dao thyc hién chién luoc, quy hoach, kéhoach phat trién ké toan;
2. Ban hanh, phé bién, chi dao va td chirc thuc hién vinban phap luat vé ké toan;
3. Kiém tra ké toan; kiém tra hoat dong dich vu ké toan;

4. Huéng dan hoat dong hanh nghé ké toan, t6 chirc thituyén, cAp va thu hdi ching chi hanh nghé ké
toan;

5. Hudng din va to chire ddo tao, bdi dudng nghé nghiépké toan;
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6. To chirc va quan 1y cong tac nghién ciru khoa hoc vé kétoan va ung dung cong nghé thong tin trong
hoat dong ké toan;

7. Hop tac quéc té vé ké toan;

8. Giai quyét khiéu nai, to cdo va xtr Iy vi pham phép ludtvé ké toan.

Diéu 60. Co quan quan Iy nha nuée vé ké todn

1. Chinh phu thdng nhit quan Iy nha nudc vé ké toan.

2. B Tai chinh chiu trach nhi€ém truéc Chinh phu thyc hiénchirc ndng quan 1y nha nudce vé ké toan.

3. Cac bo, co quan ngang bd trong pham vi nhiém vu, quyén hanctia minh c6 trach nhiém quan 1y nha
nudce ve ke toan trong nganh, linh vucduogc phan cong phu trach.

4. Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wongtrong pham vi nhiém vu, quyén han ctia minh
c6 trach nhiém quan ly nha nudcve ke toan tai dia phuong.

Chuwong VI
Khen thudéng va xir ly vi pham
Diéu 61. Khen thuong

T6 chirc, ca nhan c6 thanh tich trong hoat dong ké toan thiduoc khen thudng theo quy dinh ctia phap
luat.

Diéu 62. X [y vi pham

T chirc, ¢4 nhan c6 hanh vi vi pham phap luat vé ké toanthi tuy theo tinh chat, mirc do vi pham ma bi
xur ly ky luat, xir phat hanhchinh hodc bi truy ctru trdch nhiém hinh su; néu gy thi¢t hai thi phai
boithuong theo quy dinh ctua phap luat.

Chuong VII
Piéu khoan thi hanh
Piéu 63. Hiéu lyc thi hanh
1. Luat nay c6 hi¢u luc thi hanh tir ngay 01 thang 01 nam2004.
2. Phap 1énh ké toan va thong ké ngay 10 thang 5 nam 1988hét hiéu luc ké tir ngay Luét nay co hiéu luc.
Diéu 64. Quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh
Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat nay.

Ludt nay di dwoc Quéc héi nuwée Cong hoa xa hoi chinghia Viét Nam khéa XI, ky hop thir 3 thong qua
ngay 17 thang 6 nam 2003.

Chi tich qudc hoi





QUỐC HỘI

LUẬT SỐ 03/2003/QH11

(Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2003)

 

Luật Kế toán


Để thống nhất quản lý kếtoán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quảmọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực,kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hànhcủa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về kế toán.

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộmáy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng của Luật này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụngkinh phí ngân sách nhà nước;

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngânsách nhà nước;

c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lậpvà hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện củadoanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

d) Hợp tác xã;

đ) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;

e) Người làm kế toán, người khác có liên quan đến kếtoán.

2. Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoàihoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính phủ quyđịnh cụ thể nội dung công tác kế toán theo những nguyên tắc cơ bản củaLuật này.

Điều 3. áp dụng điều ước quốc tế 

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về kế toán khác với quyđịnh của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phântích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiệnvật và thời gian lao động.

2. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểmtra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tàichính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

3. Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phântích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyếtđịnh kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

4. Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là những hoạt độngphát sinh cụ thể làm tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơnvị kế toán.

5. Đơn vị kế toán là đối tượng quy định tại cácđiểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính.

6. Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thờiđiểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúcviệc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

7. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tinphản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căncứ ghi sổ kế toán.

8. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán,báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáokiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

9. Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫnvề kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quảnlý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước vềkế toán uỷ quyền ban hành. 

10. Kiểm tra kế toán là xem xét, đánh giá việc tuânthủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệukế toán.

11. Hành nghề kế toán là hoạt động cung cấp dịch vụkế toán của doanh nghiệp hoặc cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thựchiện dịch vụ kế toán.

12. Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự,phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán.

13. Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụthể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán.

Điều 5. Nhiệm vụ kế toán 

1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đốitượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩavụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồnhình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật vềtài chính, kế toán.

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuấtcác giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chínhcủa đơn vị kế toán. 

4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của phápluật.

Điều 6. Yêu cầu kế toán 

1. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinhvào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

2. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, sốliệu kế toán.

3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, sốliệu kế toán.

4. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dungvà giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

5. Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tụctừ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thànhlập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phảnánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước. 

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trìnhtự, có hệ thống và có thể so sánh được.

Điều 7. Nguyên tắc kế toán 

1. Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chiphí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quantrực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đơnvị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kếtoán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phảiđược áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp có sự thay đổivề các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phảigiải trình trong báo cáo tài chính.

3. Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầyđủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chínhphát sinh.

4. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính năm của đơnvị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tàisản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sailệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

6. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụngkinh phí ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1,2, 3, 4 và 5 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhànước.

Điều 8. Chuẩn mực kế toán 

1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương phápkế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Bộ Tài chính quy định 

chuẩn mực kế toán trên cơ sởchuẩn mực quốc tế về kế toán và theo quy định của Luật này.

Điều 9. Đối tượng kế toán 

1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sáchnhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức có sửdụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tư và tài sản cố định;

b) Nguồn kinh phí, quỹ;

c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động;

đ) Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;

g) Nợ và xử lý nợ của Nhà nước;

h) Tài sản quốc gia;

i) Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổchức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm các tài sản, nguồn hìnhthành tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm: 

a) Tài sản cố định, tài sản lưu động;

b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

c) Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thunhập;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;

e) Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng,bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính, ngoài quy định tại khoản 3 Điềunày còn có:

a) Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng;

b) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

c) Các khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá.

Điều 10. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết 

1. Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kếtoán quản trị.

2. Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toánquản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chitiết như sau:

a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cungcấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kếtoán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản,nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tàichính của đơn vị kế toán;

b) Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý,ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiệnvật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trongđơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kếtoán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kếtoán.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phùhợp với từng lĩnh vực hoạt động.

Điều 11. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán gồm:

1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là"đ", ký hiệu quốc tế là "VND"). Trong trường hợp nghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồngViệt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái doNgân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trườnghợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giáhối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệcó tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì đượcchọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ đểkế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổira đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam côngbố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luậtcó quy định khác.

2. Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơnvị đo lường chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợpcó sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo lườngchính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 12. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán 

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợpphải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báocáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếngnước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số ả-Rập: 0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷphải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặtdấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Điều 13. Kỳ kế toán 

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kếtoán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặcthù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười haitháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý nàyđến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo chocơ quan tài chính biết;

b) Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầungày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tháng làmột tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lậpđược quy định như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thànhlập tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hếtngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theoquy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán kháctính từ ngày có hiệu lực ghi trên quyết định thành lập đến hết ngày cuốicùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy địnhtại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyểnđổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản thì kỳkế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳkế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngàyghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sởhữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệulực.

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toánnăm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+)với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đóđể tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kếtoán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giảmạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xácnhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặctài sản liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trướcthời hạn lưu trữ quy định tại Điều 40 của Luật này.

5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toánkhông đúng thẩm quyền.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làmkế toán trong việc thực hiện công việc kế toán.

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kếtoán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanhnghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

8. Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởngkhông đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 53 củaLuật này.

9. Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm.

Điều 15. Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán 

1. Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về tìnhhình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bốcông khai theo quy định của pháp luật.

2. Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xétduyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán 

1. Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảoquản và lưu trữ tài liệu kế toán. 

2. Đơn vị kế toán có trách nhiệm cung cấp thông tin, tàiliệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhântheo quy định của pháp luật.

Chương II

Nội dung công tác kế toán

Mục 1

Chứng từ kế toán

Điều 17. Nội dung chứng từ kế toán 

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kếtoán; 

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kếtoán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế,tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chitiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và nhữngngười có liên quan đến chứng từ kế toán.

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quyđịnh tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dungkhác theo từng loại chứng từ.

Điều 18. Chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi cócác nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dướidạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trìnhtruyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, cácloại thẻ thanh toán.

2. Chính phủ quy định chi tiết về chứng từ điện tử.

Điều 19. Lập chứng từ kế toán 

1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đếnhoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từkế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịpthời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từkế toán chưa có quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từkế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 17 của Luậtnày. 

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kếtoán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phảidùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trốngphải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanhtoán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷbỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai. 

4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định.Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế,tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vịkế toán quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lậpđể giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửicho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.

5. Người lập, người ký duyệt và những người khác ký têntrên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kếtoán.

6. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tửphải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này và khoản 1, khoản 2 Điềunày. Chứng từ điện tử phải được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tạiĐiều 40 của Luật này.

Điều 20. Ký chứng từ kế toán 

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứngtừ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toánbằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toáncủa một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩmquyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khichưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền kýduyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thựchiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từngliên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 21. Hóa đơn bán hàng 

1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụphải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hóahoặc cung cấp dịch vụ dưới mức tiền quy định mà người mua hàng không yêucầu thì không phải lập hóa đơn bán hàng. Chính phủ quy định cụ thể cáctrường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hóa đơn bánhàng.

2. Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hóa hoặc được cung cấpdịch vụ có quyền yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, giaohóa đơn bán hàng cho mình.

3. Hóa đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức sauđây:

a) Hóa đơn theo mẫu in sẵn;

b) Hóa đơn in từ máy;

c) Hóa đơn điện tử;

d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

4. Bộ Tài chính quy định mẫu hóa đơn, tổ chức in, pháthành và sử dụng hóa đơn bán hàng. Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự inhóa đơn bán hàng thì phải được cơ quan tài chính có thẩm quyền chấpthuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

5. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụnếu không lập, không giao hóa đơn bán hàng hoặc lập hóa đơn bán hàngkhông đúng quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và các khoản 1,2, 3 và 4 Điều này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán 

1.Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ đểghi sổ kế toán.

2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinhtế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật. 

3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạmgiữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặctịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạmgiữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biênbản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bịtịch thu và ký tên, đóng dấu.

4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phảilập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêmphong và ký tên, đóng dấu.

Mục 2

Tài khoản kế toán và sổ kế toán

Điều 23. Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán 

1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóacác nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. 

2. Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toáncần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kếtoán. 

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về tài khoản kế toán vàhệ thống tài khoản kế toán.

Điều 24. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán 

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kếtoán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụngở đơn vị.

2. Đơn vị kế toán được chi tiết các tài khoản kế toánđã chọn phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.

Điều 25. Sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán 

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toànbộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vịkế toán.

2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ;ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lậpsổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán;số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làmcăn cứ ghi sổ; 

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phátsinh; 

d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vàocác tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuốikỳ.

4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chitiết.

5. Bộ Tài chính quy định cụ thể về hình thức kế toán, hệthống sổ kế toán và sổ kế toán.

Điều 26. Lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán 

1. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán chomột kỳ kế toán năm.

2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán doBộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơnvị.

3. Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đãchọn để phục vụ yêu cầu kế toán của đơn vị.

Điều 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán 

1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối vớiđơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đểghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo cácnội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trungthực, đúng với chứng từ kế toán.

4. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinhcủa nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toáncủa năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán củanăm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóasổ.

5. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằngbút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồnglên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang sổ phải gạchchéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trangvà chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kếtoán trước khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khóa sổ kế toánkhác theo quy định của pháp luật. 

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghisổ kế toán bằng máy vi tính. Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tínhthì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán tại Điều 25, Điều 26 củaLuật này và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này. Sau khi khóa sổ kế toán trênmáy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từngkỳ kế toán năm.

Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán 

1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì khôngđược tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữatheo một trong ba phương pháp sau:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ saivà ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toántrưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghilại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ kýcủa kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi bổ sung bằng cách lập "chứng từ ghi sổ bổsung" và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ. 

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khibáo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thìphải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báocáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửachữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòngcuối của sổ kế toán năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vitính:

a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chínhnăm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trựctiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chínhnăm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếpvào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú và o dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vitính được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm ckhoản 1 Điều này.

Mục 3

báo cáo tài chính

Điều 29. Báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán vàchế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tàichính của đơn vị kế toán.

2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt độngthu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chứccó sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chứckhông sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Bảng cân đối tài khoản;

b) Báo cáo thu, chi;

c) Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

d) Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt độngkinh doanh gồm:

a) Bảng cân đối kế toán;

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể về báo cáo tài chính chotừng lĩnh vực hoạt động.

Điều 30. Lập báo cáo tài chính 

1. Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳkế toán năm; trường hợp pháp luật có quy 

định lập báo cáo tài chính theokỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.

2. Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu saukhi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo tài chínhtổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính củacác đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên.

3. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phươngpháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tàichính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

4. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởngvà người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký. Người ký báocáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Điều 31. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải đượcnộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kểtừ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật; đối với báocáo quyết toán ngân sách thì thời hạn nộp báo cáo được thực hiện theo quyđịnh của Chính phủ.

2. Chính phủ quy định cụ thể thời hạn nộp báo cáo tàichính, báo cáo quyết toán ngân sách cho từng lĩnh vực hoạt động và từngcấp quản lý.

Điều 32. Nội dung công khai báo cáo tài chính 

1. Nội dung công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toánthuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sựnghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhànước công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm;

b) Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước công khai quyết toánthu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu, chi tài chính khác;

c) Đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sửdụng kinh phí ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm;

d) Đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của nhândân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đốitượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từngkhoản đóng góp.

2. Nội dung công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toánthuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

b) Kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Trích lập và sử dụng các quỹ;

d) Thu nhập của người lao động.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểmtoán khi công khai phải kèm theo kết luận của tổ chức kiểm toán.

Điều 33. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính 

1. Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo cáchình thức:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhànước phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn sáu mươi ngày, kểtừ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

3. Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sựnghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị kế toáncó sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai báo cáo tàichính năm trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyềnduyệt.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khaibáo cáo tài chính năm trong thời hạn một trăm hai mươi ngày, kể từ ngàykết thúc kỳ kế toán năm.

Điều 34. Kiểm toán báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luậtquy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quannhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầyđủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quannhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 31 của Luật này phải có báo cáokiểm toán đính kèm.

 

Mục 4

Kiểm tra kế toán

Điều 35. Kiểm tra kế toán 

Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quancó thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm.Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Nội dung kiểm tra kế toán 

1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:

a) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán;

b) Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kếtoán;

c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệpkế toán;

d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luậtvề kế toán.

2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyếtđịnh kiểm tra.

Điều 37. Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán 

1. Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải xuấttrình quyết định kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền yêu cầuđơn vị kế toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán có liên quan đếnnội dung kiểm tra kế toán và giải trình khi cần thiết.

2. Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phảilập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán được kiểm tramột bản; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về kế toán thì xử lý theo thẩmquyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theoquy định của pháp luật.

3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán phải chịu trách nhiệm vềcác kết luận kiểm tra.

4. Đoàn kiểm tra kế toán phải tuân thủ trình tự, nội dung,phạm vi và thời gian kiểm tra, không được làm ảnh hưởng đến hoạt độngbình thường và không được sách nhiễu đơn vị kế toán được kiểm tra.

Điều 38. Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán 

1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm:

a) Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán cóliên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu củađoàn kiểm tra;

b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có quyền:

a) Từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩmquyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định tại Điều 36 của Luật này;

b) Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơquan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán; trường hợp không đồng ývới kết luận của cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán thìthực hiện theo quy định của pháp luật.

Mục 5

kiểm kê tàI sản, bảo quản, lưu trữ tàI liệu kế toán

Điều 39. Kiểm kê tài sản 

1. Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng;xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện cótại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kếtoán.

2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trườnghợp sau:

a) Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

b) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạtđộng, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;

c) Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;

d) Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thườngkhác;

đ) Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhànước có thẩm quyền;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báocáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thựctế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xácđịnh nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổkế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

4. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồnhình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kêphải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

Điều 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 

1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quảnđầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợptài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bảnsao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bảnkèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạnmười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc côngviệc kế toán.

4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịutrách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sauđây:

a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng choquản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sửdụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụngtrực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báocáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sửliệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toánphải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy địnhtại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toánlưu trữ.

Điều 41. Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại 

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại,đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiệntrạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông báocho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng;

3. Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, sốliệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mấthoặc bị huỷ hoại;

4. Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sảnnhưng không thể phục hồi bằng các biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3Điều này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị mấthoặc bị huỷ hoại.

Mục 6

công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toánchia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấmdứt hoạt động, phá sản

Điều 42. Công việc kế toán trong trường hợp chia đơn vị kế toán 

1. Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mớiphải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưathanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Phân chia tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàngiao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưathanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

2. Đơn vị kế toán mới được thành lập căn cứ vào biênbản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này.

Điều 43. Công việc kế toán trong trường hợp tách đơn vị kế toán 

1. Đơn vị kế toán bị tách một bộ phận để thành lập đơnvị kế toán mới phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán của bộphận được tách;

b) Bàn giao tài sản, nợ chưa thanh toán của bộ phận đượctách, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưathanh toán cho đơn vị kế toán mới; đối với tài liệu kế toán không bàn giaothì đơn vị kế toán bị tách lưu trữ theo quy định tại Điều 40 của Luậtnày.

2. Đơn vị kế toán mới được thành lập căn cứ vào biênbản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này.

Điều 44. Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán 

1. Các đơn vị kế toán hợp nhất thành đơn vị kế toán mớithì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện các công việc sauđây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưathanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biênbản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toánhợp nhất.

2. Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực hiện các công việcsau đây:

a) Căn cứ vào các biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghisổ kế toán;

b) Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bịhợp nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất.

Điều 45. Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán 

1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phảithực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưathanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biênbản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toánnhận sáp nhập.

2. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứ vào biên bản bàngiao ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này.

 

Điều 46. Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sởhữu 

1. Đơn vị kế toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thựchiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưathanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biênbản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán cóhình thức sở hữu mới.

2. Đơn vị kế toán có hình thức sở hữu mới căn cứ vàobiên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luậtnày.

Điều 47. Công việc kế toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản 

1. Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt độngphải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưathanh toán, lập báo cáo tài chính;

b) Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chínhliên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động;

c) Bàn giao tài liệu kế toán của đơn vị kế toán giải thểhoặc chấm dứt hoạt động sau khi xử lý xong cho đơn vị kế toán cấp trênhoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 40 của Luật này.

2. Trường hợp đơn vị kế toán bị tuyên bố phá sản thì Toàán tuyên bố phá sản chỉ định người thực hiện công việc kế toán theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này.

Chương III

Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán

Điều 48. Tổ chức bộ máy kế toán 

1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán,bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán.

2. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.Trường hợp đơn vị kế toán chưa bố trí được người làm kế toán trưởngthì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng(sau đây kế toán trưởng và người phụ trách kế toán gọi chung là kế toántrưởng).

3. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấptrên và đơn vị kế toán cấp cơ sở thì tổ chức bộ máy kế toán theo quyđịnh của pháp luật.

 

Điều 49. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán 

1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán,người làm kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tạiLuật này. 

2. Quyết định thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trongđơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệmvề hậu quả do những sai trái mà mình gây ra.

Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán 

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêmkhiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn,nghiệp vụ kế toán.

3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy địnhcủa pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịutrách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kếtoán, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toánvà tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phảichịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Điều 51. Những người không được làm kế toán 

1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất nănglực hành vi dân sự; người đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữabệnh hoặc bị quản chế hành chính.

2. Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bảnán hoặc quyết định của Tòa án; người đang bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về mộttrong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán màchưa được xóa án tích.

3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người cótrách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán, kể cả kế toán trưởng trongcùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợptác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phíngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngânsách nhà nước.

4. Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng mộtđơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sáchnhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhànước. 

 

Điều 52. Kế toán trưởng 

1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công táckế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Điều 5 của Luật này.

2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp,tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổchức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nướcngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp ngườiđại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơnvị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diệntheo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấptrên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấptrên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toánthay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quyđịnh tại khoản 1 Điều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, tráchnhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

Điều 53. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng 

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luậtnày;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trởlên;

c) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai nămđối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại họctrở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đốivới người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồidưỡng kế toán trưởng.

3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện củakế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Điều 54. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng 

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tàichính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luậtnày;

c) Lập báo cáo tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệpvụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp,tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổchức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước,ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo phápluật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương,khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cungcấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giámsát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiếnkhác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luậtcủa đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kếtoán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáolên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nướccó thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hànhquyết định đó.

Chương IV

hoạt động nghề nghiệp kế toán

Điều 55. Hành nghề kế toán 

1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định củapháp luật có quyền hành nghề kế toán.

2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanhnghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanhnghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

3. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghềkế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57của Luật này và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều 56. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng 

1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịchvụ kế toán hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuêlàm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

2. Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phảiđược lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị kế toán thuê làm kế toán, thuê làm kế toántrưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin,tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toántrưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuậntrong hợp đồng.

4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêuchuẩn và điều kiện quy định tại Điều 53 của Luật này.

5. Doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán và ngườiđược thuê làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệukế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 57. Chứng chỉ hành nghề kế toán 

1. Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toánphải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêmkhiết, có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc đối tượng quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trìnhđộ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toántừ năm năm trở lên;

c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổchức.

2. Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế toánphải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Được phép cư trú tại Việt Nam;

b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán dotổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tàichính Việt Nam thừa nhận;

c) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kếtoán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

3. Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồngthi tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toántheo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 58. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán 

Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyền tham gia Hộikế toán Việt Nam hoặc tổ chức nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục đích pháttriển nghề nghiệp kế toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viêntheo quy định của pháp luật.

Chương V

Quản lý nhà nước về kế toán


Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước về kế toán 

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển kế toán;

2. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vănbản pháp luật về kế toán;

3. Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán;

4. Hướng dẫn hoạt động hành nghề kế toán, tổ chức thituyển, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán;

5. Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệpkế toán;

6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kếtoán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;

7. Hợp tác quốc tế về kế toán;

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luậtvề kế toán.

Điều 60. Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về kế toán.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vựcđược phân công phụ trách.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngtrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nướcvề kế toán tại địa phương.

Chương VI

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 61. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kế toán thìđược khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 62. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kế toánthì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hànhchính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồithường theo quy định của pháp luật.

Chương VII

Điều khoản thi hành

Điều 63. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm2004.

2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

Chủ tịch quốc hội
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